Kế hoạch bài dạy lớp 1D - Gv: Phạm Thị Hường - Trường Tiểu học Minh Quang A

TUẦN 23:                  Thứ Hai ngày 19 tháng 2 năm 2024
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Tiết 67: SINH HOẠT DƯỚI CỜ
                                 NGHE THẦY CÔ GIÁO HƯỚNG DẪN...
                                                  ( Đồng chí Đào TPT soạn)
_____________________________________________
TIẾNG VIỆT
Tiết 265 + 266: Bài 23A: THEO BƯỚC EM ĐẾN TRƯỜNG (tiết 1+2) 
I. Yêu cầu cần đạt:
- HS đọc đúng và đọc trơn từ, câu, đoạn trong bài Bút và thước kẻ; kết hợp đọc chữ và xem tranh để hiểu nội dung câu chuyện; nhận xét được hành động, suy nghĩ của từng nhân vật trong câu chuyện và rút ra được bài học từ câu chuyện.
- Hs có kĩ năng viết đúng từ mở đầu bằng tr/ch hoặc v/d. Chép đúng một đoạn văn.
- Giáo dục kĩ năng trình bày, hs biết giới thiệu về các đồ dùng học tập.
II. Đồ dùng dạy - học:
- GV: 4 – 6 bộ thẻ (hoặc phiếu học tập) như minh hoạ ở HĐ3 (phần a hoặc b).
- HS: Vở bài tập.
III. Các hoạt động dạy – học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
*Hoạt động 1: Nghe - nói
- Quan sát tranh vẽ, nói tên các đồ vật trong tranh.
- Từng HS nói về những đồ dùng học tập đã được bố mẹ / người thân sắm sửa cho trước lúc bước vào năm học mới.
2. Khám phá:
*Hoạt động 2: Đọc.
a. Nghe đọc:
- Nghe GV giới thiệu tranh minh hoạ bài đọc và giới thiệu bài đọc là một câu chuyện kể về cuộc trò chuyện của những đồ dùng học tập.
b. Đọc trơn:                                               - Gọi 2 – 3 HS đọc một số từ ngữ dễ phát âm sai: im lặng, xin lỗi,... (MB); bạn nhỏ, đến trường,... (MN).
- GV cho hs đọc nối tiếp câu
- Mỗi HS đọc một đoạn, đọc nối tiếp 3 đoạn đến hết bài.
- Thi đọc nối tiếp các đoạn giữa 3 nhóm: mỗi nhóm cử 1 HS đọc một đoạn.
- Nghe GV và các nhóm nhận xét HS của nhóm mình đọc.
   c. Đọc hiểu:
Nghe GV đặt câu hỏi: Lúc đầu, bút nhận xét thế nào về thước kẻ?
- Từng HS đọc thầm đoạn 1 để trả lời câu hỏi.
- Một số HS trả lời. 
GV chốt câu trả lời đúng: Lúc đầu cây bút cho rằng thước kẻ chẳng giúp ích gì cho bạn học sinh. (Vì chỉ có mỗi mình cây bút làm việc).
- Nghe GV nêu câu hỏi c và hướng dẫn cách thực hiện (đọc đoạn 2, 3) để hiểu công việc và suy nghĩ của cây bút và thước kẻ. Dựa vào đó, HS trả lời các câu hỏi 
                                                          Tiết 2               
3. Luyện tập:
*Hoạt động 3: Viết
- Hướng dẫn học sinh tập viết đoạn văn
- Cho hs viết bài vào vở 
- Gv đọc cho Hs soát lỗi
- Nhận xét, sửa lỗi
- Dặn dò, giao bài về nhà.
	

- Quan sát tranh, thảo luận theo nhóm.
- Đại diện trình bày trước lớp.





- Nghe GV đọc cả bài, ngắt nghỉ hơi đúng, dừng hơi lâu sau mỗi đoạn. 
- Đọc thầm theo GV.

- Luyện đọc các tiếng, từ.  

- HS đọc

- Hs thi đọc theo nhóm
- Một vài hs nhận xét



- Hs lắng nghe

- Hs đọc thầm đoạn 1

- Hs trả lời




- Hs trả lời





- Hs đọc đoạn viết
- Viết các từ khó vào bảng con
- Hs viết bài vào vở ô li.
- Hs soát lỗi



IV. Điểu chỉnh sau bài học: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….............………………………………...…………………………………………….............………………………………...
_____________________________________________
TOÁN
Tiết 67: ĐẾM THEO CHỤC – SỐ TRÒN CHỤC
I. Yêu cầu cần đạt:
- HS biết đếm, đọc, viết các số tròn chục.
- HS nhận biết số lượng của mỗi nhóm vật có số lượng tròn chục.
- Giáo dục hs có thái độ học tập tốt
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Tranh  nhóm đồ vật (HĐKĐ), tranh HĐ khám phá, tranh HĐ luyện tập
- HS: Bộ đồ dùng học toán
III. Các hoạt động dạy – học:
                 Hoạt động của giáo viên                      Hoạt động của học sinh
	1. Khởi động 
-Tổ chức trò chơi: Ai nhanh và đúng nhất
- Đính tranh các nhóm đồ vật
- Lần lượt nêu số đồ vật cần tìm cho HS khoanh ( 10 , 20 , ,40, 50 )

- Gv nhận xét
- Gv giới thiệu bài mới
2. Khám phá:
- Đính tranh như SGK
+ Có bao nhiêu bông hoa? vì sao em biết?
- Gv nhận xét
- Có sáu chục bông hoa, tức là có sáu mươi bông hoa, viết số 60
- Đính tranh các thẻ hình vuông.
Mỗi nhóm có bao nhiêu chục hình vuông? Có bao nhiêu hình vuông?
- Yêu cầu đại diện 3 nhóm thực hiện


- Yêu cầu cả lớp đếm và đọc

3. Luyện tập, thực hành:
Bài  1: 
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- Quan sát theo dõi HS thực hiện
- Nhận xét



Bài  2:
- Quan sát giúp đỡ HS còn lúng túng

- Gv nhận xét
4. Vận dụng, trải nghiệm:
 Bài 3: 
- Gọi HS đọc đề bài


- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị bài : Đếm đến 100
	 


- Đếm và khoanh nhanh số đồ vật theo yêu cầu và viết đúng số chỉ số lượng đồ vật vừa khoanh
- Đọc kết quả 
- HS nhắc lại 


- Thảo luận nhóm đôi: Quan sát,đếm số bông hoa, nêu kết quả



-Thảo luận nhóm đôi tự đếm số hình vuông rồi đọc số, viết số
- Đại diện 3 nhóm thực hiện trên bảng
- Nhận xét
- Cả lớp đếm và đọc (2 chục, hai mươi; 5 chục, năm mươi; 6 chục, sáu mươi)

- Đọc y/c bài tập
- CN đếm và viết số vào vở
- 5 HS thực hiện trên bảng (30,ba mươi; 40,bốn mươi; 70,bảy mươi;80,tám mươi; 90, chín mươi) . đọc lại số

- Quan sát mẫu, CN tự thực hiện viết số vào ô trống trong vở.
- 2 HS thực hiện trên bảng, đọc lại kết quả(60, 80, 20, 90, 30, 70)


- Đọc yêu cầu BT 3
- CN đếm , 2 HS nêu kết quả (Có 90(hoặc  9 chục ) cái bánh;  có 70 (hoặc 7 chục) quả cam
- Nhận xét


IV. Điểu chỉnh sau bài học: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….............………………………………...…………………………………………….............………………………………...________________________________________________
GIÁO DỤC THỂ CHẤT
Tiết 45: Bài 5: VẬN ĐỘNG PHỐI HỢP CỦA CƠ THỂ (tiết 3)
I. Yêu cầu cần đạt
- HS thực hiện các tư thế vận động cơ bản của đầu, cổ; tư thế vận động cơ bản của tay; tư thế vận động cơ bản của chân và vận động phối hợp của cơ thể
- Góp phần hình thành năng lực vận động cơ bản và hoạt động TDTT thông qua việc thực hiện các tư thế vận động cơ bản của đầu, cổ; tư thế vận động cơ bản của tay. 
- Yêu nước, nghiêm túc, tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, tích cực tham gia các trò chơi vận động, hình thành thói quen tập luyện TDTT 
II. Địa điểm – phương tiện 
- Địa điểm: sân tập
- Phương tiện: 
+ GV: Trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi… 
+ HS: Giày thể thao.
 III. Nội dung và phương pháp tổ chức
	Nội dung
	LV Đ
	Phương pháp tổ chức 

	
	TG
	SL
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu
Nhận lớp
Khởi động
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
II. Phần cơ bản:
* Kiến thức.
- Ôn các tư thế vận động cơ bản của đầu, cổ; tư thế vận động cơ bản của tay; …
* Luyện tập
Tập luyện cá nhân

II. Kết thúc
*  Thả lỏng cơ toàn thân.
Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà

	 













 








	

 




 













 

	
Gv phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học
- GV HD học sinh khởi động.

GV nêu tên động tác, khẩu lệnh, cách thực hiện và làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật

GV yêu cầu Hs hô khẩu lệnh và thực hiện theo  động tác mẫu
- GV yêu cầu hs thả lỏng theo video hướng dẫn
- Về nhà ôn bài và chuẩn bị bài sau.
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Đội hình nhận lớp 
              

 - HS khởi động theo GV HD.

- Ghi nhớ tên động tác, khẩu lệnh, cách thực hiện
HS quan sát GV làm mẫu


HS quan sát và tập luyện theo GV làm mẫu

- HS thực hiện thả lỏng theo video hướng dẫn
- ĐH kết thúc
        


IV. Điểu chỉnh sau bài học: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….............………………………………...…………………………………………….............………………………………..._________________________________________________
Thứ Ba ngày 20 tháng 2 năm  2024
TIẾNG VIỆT
Tiết 267: Bài 23A: THEO BƯỚC EM ĐẾN TRƯỜNG (tiết 3) 
I. Yêu cầu cần đạt:
- HS đọc đúng và đọc trơn từ, câu, đoạn trong bài Bút và thước kẻ; kết hợp đọc chữ và xem tranh để hiểu nội dung câu chuyện; nhận xét được hành động, suy nghĩ của từng nhân vật trong câu chuyện và rút ra được bài học từ câu chuyện.
- HS có kĩ năng viết đúng những từ mở đầu bằng tr/ch hoặc v/d. Chép đúng một đoạn văn.
- Giáo dục kĩ năng trình bày, hs biết giới thiệu về các đồ dùng học tập.
II. Đồ dùng dạy - học:
- GV: 4 – 6 bộ thẻ (hoặc phiếu học tập) như minh hoạ ở HĐ3 (phần a hoặc b).
- HS: Vở bài tập.
III. Các hoạt động dạy – học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	4. Vận dụng, trải nghiệm:         
*Hoạt động 4: Nghe - nói.
- Nói một câu về cách giữ gìn đồ dùng học tập.
- Nhóm: Từng em nêu ý kiến về cách giữ gìn đồ dùng học tập của mình. Cả nhóm nhận xét, góp ý.
- Cả lớp: Một vài em nói ý kiến của mình trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương.
- Dặn dò hs ôn bài, chuẩn bị bài sau.
	

- Nói câu về cách giữ gìn đồ dùng học tập.
- Hs nêu ý kiến


- Hs nêu ý kiến trước lớp
- Nhận xét


IV. Điểu chỉnh sau bài học: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….............………………………………...…………………………………………….............………………………………...
_______________________________________________
MĨ THUẬT
Tiết 23: NHỮNG ĐỒ VẬT QUEN THUỘC (tiết 1)
(Đồng chí Tâm dạy )
                  _________________________________________________
                                                        TIẾNG VIỆT
Tiết 268: Bài 23B: TRƯỜNG ĐẸP LẮM BẠN ƠI (tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt:
- HS đọc đúng và đọc trơn từ, câu, đoạn trong bài Bạn làm gì trong Ngày ngôi trường xanh? 
- HS nghe hiểu câu chuyện Học trò của cô giáo chim khách và kể lại được một đoạn của câu chuyện.
- Gd hs kĩ năng biết hỏi – đáp về những hoạt động giữ gìn trường, lớp sạch đẹp, về câu chuyện đã nghe.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Tranh minh họa câu chuyện Học trò của cô giáo chim khách.
- HS: Sách vở môn học:
II. Các hoạt động dạy – học:	
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	I. Khởi động.
*Hoạt động 1:  nghe – nói:
- Cặp: Quan sát tranh ngôi trường, nhận xét về ngôi trường trong tranh; từng HS nói về ngôi trường mình mơ ước (giới thiệu tranh ngôi trường các em đã vẽ theo mơ ước của mình trong BT1 – VBT, nếu có).
- Cả lớp: 1 – 2 HS đại diện nhóm nói trước lớp về những điều đã trao đổi theo cặp.
II. Khám phá.
*Hoạt động 2. Đọc:
    1. Nghe đọc:
- Nghe GV giới thiệu bài đọc (là bài hướng dẫn, giới thiệu các hoạt động HS có thể làm và nên làm cho ngôi trường của mình thêm sạch, đẹp).
- Nghe GV đọc cả bài rõ ràng, ngắt nghỉ hơi đúng, dừng hơi lâu hơn sau mỗi việc. Đọc thầm theo GV.
     2. Đọc trơn:
2 – 3 HS đọc một số từ ngữ dễ phát âm sai. Cả lớp đọc đồng thanh các từ ngữ này: xanh, sạch, chăm sóc,... (MB); vườn trường, tiết kiệm,... (MN).
2 – 3 HS luyện đọc ngắt hơi ở câu dài. Cả lớp đọc đồng thanh ngắt hơi ở câu dài.
- Nhóm: HS đọc nối tiếp các việc (5 việc) nêu trong bài đọc.
- Cả lớp: Thi đọc nối tiếp các câu.
Nghe GV và các bạn nhận xét. Bình chọn các bạn đọc tốt.
   3. Đọc hiểu:
- Nghe GV đặt câu hỏi.
- Cá nhân: Từng HS đọc thầm bài đọc và thực hiện yêu cầu b.
- Cả lớp: HS thực hiện yêu cầu b (có thể quan sát GV viết tóm tắt các việc HS nêu).
	

- Hs quan sát tranh và nói về ngôi trường mơ ước theo cặp.
- Quan sát nêu nd trao đổi theo cặp trước lớp.

- Hs lắng nghe



- Hs lắng nghe và đọc thầm theo gv


- Luyện đọc các tiếng, từ.  
- Qs Gv làm mẫu.


- Hs đọc




- Hs đọc nối tiếp

- Hs thi đọc nối tiếp câu
- Nhận xét



- Hs đọc thầm bài đọc.

- Hs thực hiện yêu cầu


IV. Điểu chỉnh sau bài học: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….............………………………………...…………………………………………….............………………………………..._______________________________________________
ÂM NHẠC
Tiết 23: HỌC BÀI HÁT: BA NGỌN NÊN LUNG LINH
(Đồng chí Lâm soạn )
______________________________________________
Thứ Tư ngày 21 tháng 2 năm 2024
                                                       TIẾNG VIỆT
Tiết 269 + 270: Bài 23B: TRƯỜNG ĐẸP LẮM BẠN ƠI (tiết 2 + 3)
I. Yêu cầu cần đạt:
- HS nghe – viết đúng một đoạn văn. Viết đúng những từ ngữ có tiếng mở đầu bằng tr/ch; v/d.
- HS nghe hiểu câu chuyện Học trò của cô giáo chim khách và kể lại được một đoạn của câu chuyện.
- Gd hs kĩ năng biết hỏi – đáp về những hoạt động giữ gìn trường, lớp sạch đẹp, về câu chuyện đã nghe.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Tranh minh họa câu chuyện Học trò của cô giáo chim khách.
- HS: Sách vở môn học:
II. Các hoạt động dạy – học:	
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	                                                  
III.  Luyện tập
*Hoạt động 3: Viết
- Hướng đẫn học sinh nghe - viết đoạn văn
- Chỉnh sửa, uốn nắn
- Nhận xét, tuyên dương.
- Dặn hs ôn bài, chuẩn bị bài sau.
4. Vận dụng.
*Hoạt động  4: Nghe - nói.
*Nghe kể chuyện:  Học trò của cô giáo chim khách.
- Nhóm: Xem tranh và đoán nội dung câu chuyện: Hỏi đáp về các bức tranh; Mỗi bức tranh vẽ gì? Đoán sự việc trong mỗi tranh; Đọc tên câu chuyện và đoán nội dung câu chuyện.
+ Nghe GV kể câu chuyện (lần 1), kết hợp nhìn tranh.
+ Tập nói lời đối thoại của các nhân vật trong từng đoạn của câu chuyện theo hướng dẫn của GV.
- Nghe GV kể (lần 2), tập kể theo / kể cùng GV; nghe câu hỏi của GV khi kể từng đoạn để trả lời câu hỏi.
- Kể một đoạn câu chuyện Học trò của cô giáo chim khách.
- Cả lớp: Nghe GV hướng dẫn cách thực hiện (cả nhóm / cả lớp tập kể lại 1 đoạn của câu chuyện).
- Nhóm: Mỗi nhóm chỉ kể 1 đoạn của câu chuyện. Ở mỗi nhóm: từng HS chỉ vào tranh, nghe bạn đọc câu hỏi dưới tranh để kể chuyện theo tranh đó.
- Cả lớp: Thi kể một đoạn câu chuyện.
Mỗi nhóm cử một bạn kể đoạn nhóm đã kể.
Bình chọn nhóm kể hay nhất (kể đúng và đủ chi tiết).
- Nhận xét, tuyên dương.
- Dặn dò hs họ bài, chuẩn bị bài sau
	


- Nghe, qs cách viết trên bảng.
- Viết bảng con, vở ô li.




- Hs hỏi đáp về các bức tranh



- Hs lắng nghe gv kể câu chuyện kết hợp nhìn tranh
- Tập nói lời đối thoại của nhân vật


- Nghe gv kể lần 2


- Hs kể chuyện


- Nghe gv hướng dẫn


- Mỗi nhóm kể 1 đoạn câu chuyện
- Hs thi kể chuyện, mỗi nhóm cử đại diện

- Nhận xét


IV. Điểu chỉnh sau bài học: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….............………………………………...…………………………………………….............………………………………..._______________________________________________
TIẾNG VIỆT
Tiết 271: Bài 23C: CHUYỆN Ở TRƯỜNG, Ở LỚP (tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Đọc đúng từ, câu thơ, đoạn thơ trong bài Chuyện ở lớp. Nhận xét các việc làm của các bạn nhỏ khi ở lớp.
- Tô chữ hoa G, H; viết từ có chữ hoa G, H.
- Biết hỏi – đáp về những hoạt động, việc làm của HS ở trường, lớp.
II. Đồ dùng dạy- học:
- GV: Tranh, ảnh về trường lớp trong sgk.
- HS: SGK, BT Tiếng việt
III. Các hoạt động dạy – học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 1. Khởi động:
*Hoạt động 1: Nghe – nói.
- Cả lớp: Nghe GV hướng dẫn cách thực hiện (Trao đổi theo cặp / nhóm: xem tranh gợi ý và nói tên những hoạt động của HS được vẽ trong tranh; có thể nói thêm các hoạt động khác).
- Cặp/nhóm: Thực hiện theo GV hướng dẫn.
2. Khám phá.
*Hoạt động 2: Đọc:
 a. Nghe đọc: Cả lớp:
- Nghe GV giới thiệu bài đọc nói về cuộc trò chuyện của một bạn HS với mẹ khi đi học về.
- Nghe GV đọc cả bài rõ ràng, nghỉ hơi sau mỗi dòng thơ, dừng hơi lâu hơn sau mỗi khổ thơ. Đọc thầm theo GV.
 b. Đọc trơn:
- HS đọc một số từ ngữ dễ mắc lỗi phát âm: ở lớp, sáng nay,... (MB); đứng dậy, bôi bẩn,... 

- HS đọc một số từ mới và nghe giải nghĩa từ ngữ (nếu có).
- HS đọc cá nhân, đồng thanh từng dòng thơ, có nghỉ hơi ở sau mỗi dòng thơ, dừng hơi lâu hơn sau mỗi khổ thơ.
– Nhóm: Mỗi HS đọc một khổ thơ, đọc tiếp nối đoạn cho đến hết bài.
– Cả lớp: HS thi đọc nối tiếp các khổ thơ giữa các nhóm, bình chọn nhóm đọc tốt nhất.
  c. Đọc hiểu:
*Nghe – trả lời câu hỏi.
– Cả lớp: Nghe GV hoặc 1 HS đọc câu hỏi thứ nhất và trao đổi cách thực hiện (trao đổi theo cặp, hỏi – đáp theo các câu hỏi trong sách, dựa vào nội dung khổ 1 và 2 của bài thơ để trả lời).
– Cặp: 1 bạn nêu lần lượt từng câu hỏi, 1 bạn trả lời, sau đó đổi vai.
*Thảo luận tìm câu trả lời.
– Nhóm: Từng em trong nhóm đưa ra ý kiến của mình, cả nhóm thống nhất ý kiến để trình bày trước lớp.

- Nhận xét, tuyên dương.
- Dặn hs ôn bài, chuẩn bị bài sau.
	

- Quan sát tranh, thảo luận theo nhóm.
- Đại diện nhóm trả lời đáp án.

- Thực hiện theo gv hướng dẫn



- HS lắng nghe
- HS lắng nghe và đọc thầm theo gv



- Luyện đọc các vần, tiếng, từ.  

- Hs đọc và nghe giải nghĩa từ

- HS đọc từng dòng thơ.


- Mỗi hs đọc 1 khổ thơ. Đọc nối tiếp đến hết bài.
- HS thi đọc
- Nhận xét




- Hs đọc câu hỏi


- Hs thảo luận nhóm đôi trả lời câu hỏi


- HS đưa ra ý kiến trong nhóm, cả nhóm thống nhất ý kiến



IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ___________________________________________


TOÁN
Tiết 68: ĐẾM ĐẾN 100
I. Yêu cầu cần đạt:
- HS biết đếm, đọc, viết các số đến 100.
- HS nhận biết số  lượng của mỗi nhóm vật có đến 100 vật.
- Giáo dục hs có thái độ học tập tốt. 
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Thẻ hình vuông(HĐKĐ), tranh HĐ khám phá, tranh BT1, tranh BT3
- HS : Bộ đồ dùng học toán
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 
+ Lần lượt đính các thẻ hình vuông. Đố con có mấy chục

- Đính tăng dần số lượng hình vuông. Có bao nhiêu hình?
- Gv giới thiệu bài 
2. Khám phá: 
- Đính tranh (HĐ khám phá)



- Mỗi nhóm có bao nhiêu hình vuông?
Các em có thể thực hiện đếm các chục rồi đếm tiếp các hình vuông lẻ.
- Các em có biết đã có 99 hình vuông, thêm 1 hình vuông nữa thành bao nhiêu hình vuông?
 99 thêm 1 là 100
3. Luyện tập
Bài 1: 
- Gọi HS đọc đề bài.



Bài 2: 
- Gọi HS đọc y/c bài tập
-Y/c Đọc lại các số ở BT2



- Mỗi hàng ngang là bao nhiêu ?
- Đếm từ trên xuống có mấy hàng?10 hàng bằng mấy chục? 10 chục bằng bào nhiêu?
4. Vận dụng, trải nghiệm:
Bài 3:Ta đếm theo chục rồi đếm tiếp theo đơn vị để xác định số lượng của một nhóm vật. Ở BT 3c ta có thể khoanh từng chục củ cà rốt bên ngoài rổ
- GV Y/c 3 HS lên
- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị bài: Các số có hai chữ số
	
- Đếm từng nhóm số lượng hình vuông GV vừa đính, nêu kết quả và viết số lượng hình vuông
- Đếm và nêu kết quả

- HS đọc lại đầu bài

- Quan sát và đếm số lượng mỗi nhóm hình vuông, nêu kết quả đếm được, và viết số ở mỗi nhóm hình vuông
- Đếm theo gợi ý của giáo viên (2 nhóm hình vuông)
- 100 hình vuông



- Lặp lại

- Đọc yêu cầu BT 1
- CN quan sát đếm , ghi số ở mỗi nhóm hình vuông và đọc số đó          - 4 HS lên bảng đếm và ghi số , đọc số vừa ghi
- Đọc y/c bài tập
- Thảo luận nhóm đôi: 1 bạn đọc số , 1 bạn ghi số còn thiếu vào ô. Đọc lại các số ở bảng số
- 1 chục 
- 10 hàng, 10 chục , 10 chục bằng 100
- Đọc lại các số ở BT2


- Đọc yêu cầu BT3
- Thảo luận nhóm đôi : Hỏi đáp số lượng quả ở các nhóm quả,nêu kết quả
- 3 HS lên đếm và nêu số quả đếm được ở mỗi nhóm vật
- Bình chọn bạn học tốt


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
_____________________________________________________
 Thứ Năm ngày 22 tháng 2 năm 2024
TIẾNG VIỆT
Tiết 272+273: Bài 23C: CHUYỆN Ở TRƯỜNG, LỚP (tiết 2+3)
I. Yêu cầu cần đạt:
- HS đọc đúng từ, câu thơ, đoạn thơ trong bài Chuyện ở lớp. Nhận xét các việc làm của các bạn nhỏ khi ở lớp.
- HS tô chữ hoa G, H; viết từ có chữ hoa G, H.
- Gd hs kĩ năng hỏi – đáp về những hoạt động, việc làm của HS ở trường, lớp.
II. Đồ dùng dạy- học:
- GV: Tranh, ảnh về trường lớp trong sgk.
- HS : SGK, BT Tiếng việt
III. Các hoạt động dạy – học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	                                                             Tiết 2           
3. Luyện tập:
*Hoạt động 3: Viết                                       
- Hướng đẫn tô chữ hoa G, H


- Gv nhận xét
- Hướng dẫn hs viết từ.


- Gv quan sát, uốn nắn
- Nhận xét bài hs
                                                            Tiết 3           
4. Vận dụng, trải nghiệm:
*Hoạt động 4: Nghe – nói:
Kể cho bạn nghe về một chuyện ở lớp.
- Cả lớp: Nghe GV hướng dẫn cách làm (Kể về một chuyện ở lớp cho bạn nghe).
- Cặp / nhóm: Từng bạn kể theo yêu cầu.
- Cá nhân: Viết nhận xét về việc làm tốt (chuyện vui ở lớp: các bạn được khen) hoặc viết nhận xét về việc làm chưa tốt (chuyện buồn: các bạn bị nhắc nhở) vào vở.
- Nhận xét, tuyên dương.
- Dặn dò hs chuẩn bị tiết sau.
	


- Nghe, quan sát cách viết trên bảng.
- Nhận xét nêu cách viết
- Viết bảng con
- Hs viết vở ô li.

- Hs quan sát
- Nhận xét cách viết từ
- Viết từ trên bảng con 
- Hs viết vở ô li.



- Lắng nghe giáo viên hướng dẫn


- Hs kể theo yêu cầu
- Viết nhận xét về việc làm tốt

- Nhận xét



IV. Điều chỉnh sau bài dạy: 
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
_____________________________________________


TIẾNG VIỆT
Tiết 274: Bài 23D: ĐI HỌC THÔI BẠN ƠI (tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt:
- HS đọc mở rộng câu chuyện hoặc bài thơ về chủ điểm Trường em (nên là câu chuyện nói về ý thức học tập của HS).
- Nghe – viết một đoạn thơ. Viết đúng những từ chứa tiếng mở đầu l/n hoặc tiếng có thanh hỏi/thanh ngã.
- Nói được những hoạt động bổ ích ở trường.
II. Đồ dùng dạy - học:  
- GV: Phiếu học tập,…
- HS:  Vở bài tập Tiếng việt
III. Các hoạt động dạy - học:	
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
*Hoạt động 1: Nghe – nói.
- Cả lớp: Nghe đọc yêu cầu của HĐ1 và nghe GV hướng dẫn cách làm:
Nhìn tranh, nói về các nhân vật và hành động của các nhân vật trong tranh.
Những hình ảnh trong tranh giúp em hiểu được điều gì nếu không được đi học?
2. Khám phá:
*Hoạt động 2. Viết:
- Viết 1 – 2 câu về con đường em đến trường.
- Nghe GV nói đường đến trường là con đường thân thuộc nhất đối với HS. Em hãy viết 1 – 2 câu theo gợi ý trong SHS hoặc viết theo ý nghĩ của em
-Viết ra nháp trước khi viết vào vở.
- Nghe nhận xét của GV.
	

- Cả lớp đọc.
- Quan sát lắng nghe thảo luận theo cặp.
- Đại diện cặp trả lời
- Nhận xét.


- Hs viết.

- Lắng nghe.

- Hs viết ra nháp
- Nhận xét


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................._____________________________________________________
GIÁO DỤC THỂ CHẤT
Tiết 46: Bài 5: VẬN ĐỘNG PHỐI HỢP CỦA CƠ THỂ (tiết 4)
I. Yêu cầu cần đạt
- Tự xem trước cách thực hiện các tư thế vận động cơ bản của đầu, cổ; tư thế vận động cơ bản của tay; tư thế vận động cơ bản của chân và vận động phối hợp của cơ thể trong sách giáo khoa và quan sát  hướng dẫn động tác của GV. 
- Góp phần hình thành năng lực vận động cơ bản và hoạt động TDTT thông qua việc thực hiện các tư thế vận động cơ bản của đầu, cổ; tư thế vận động cơ bản của tay; tư thế vận động cơ bản của chân và vận động phối hợp của cơ thể 
- Yêu nước, nghiêm túc, tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, tích cực tham gia các trò chơi vận động, hình thành thói quen tập luyện TDTT 
II. Địa điểm – phương tiện 
- Địa điểm: sân tập
- Phương tiện: 
+ GV: Trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi, bảng các tiêu chí và các yêu cầu cần đạt nội dung bài tập đã học. 
+ HS: Giày thể thao.
 III. Nội dung và phương pháp tổ chức
	Nội dung
	LV Đ
	Phương pháp tổ chức 

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu
Nhận lớp

Khởi động
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
II. Phần cơ bản:
* Kiến thức.
- Ôn các tư thế vận động cơ bản của đầu, cổ; tư thế vận động cơ bản của tay; tư thế vận động cơ bản của chân và vận động phối hợp của cơ thể.
* Luyện tập
Tập luyện cá nhân



 
II. Kết thúc
*  Thả lỏng cơ toàn thân.
Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà

	 













 









	

 




 













 

	
Gv phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- GV HD học sinh khởi động qua.


GV nêu tên động tác, khẩu lệnh, cách thực hiện và làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác qua hướng dẫn.

GV yêu cầu Hs hô khẩu lệnh và thực hiện theo động tác mẫu



- GV yêu cầu hs thả lỏng theo video hướng dẫn
- Về nhà ôn bài và chuẩn bị bài sau.
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Đội hình nhận lớp 
              


 - HS khởi động theo  GV HD.

- Ghi nhớ tên động tác, khẩu lệnh, cách thực hiện
HS quan sát GV làm mẫu






HS quan sát và tập luyện theo  GV làm mẫu
- Đội hình tập luyện cá nhân 

              
- HS thực hiện thả lỏng theo video hướng dẫn
- ĐH kết thúc
        


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................___________________________________________________ 
Thứ Sáu ngày 23 tháng 2 năm  2024
TIẾNG VIỆT
Tiết 275+276: Bài 23D: ĐI HỌC THÔI BẠN ƠI (Tiết 2+3)
I. Yêu cầu cần đạt:
- HS đọc mở rộng câu chuyện hoặc bài thơ về chủ điểm Trường em (nên là câu chuyện nói về ý thức học tập của HS).
- HS nghe – viết một đoạn thơ. Viết đúng những từ chứa tiếng mở đầu l/n hoặc tiếng có thanh hỏi/thanh ngã.
- Nói được những hoạt động bổ ích ở trường.
II. Đồ dùng dạy - học:  
- GV: Phiếu học tập,…
- HS: Vở bài tập Tiếng việt
III. Các hoạt động dạy - học:	
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	3. Luyện tập:
* Nghe – viết: 
- Cả lớp: Nghe GV đọc khổ thơ sẽ nghe - viết chính tả.
- Cá nhân:
- Viết ra nháp các từ có chữ cái mở đầu viết hoa.
- Viết đoạn văn vào vở theo lời GV đọc: nghe từng cụm từ, ghi nhớ để viết lại cho đúng.
- Nghe GV đọc lại đoạn văn để soát lỗi.
- Sửa lỗi của bài viết theo hướng dẫn 
Làm bài tập chính tả: Thi viết đúng, viết nhanh từ ngữ.
- Cả lớp: GV hướng dẫn cách thực hiện theo nhóm: Mỗi bạn trong nhóm tìm một từ được ghép từ tiếng đã cho.
- Nhóm: Thực hiện yêu cầu theo hướng dẫn của GV.
4. Vận dụng, trải nghiệm:
*Hoạt động 3: Đọc. 
- GV hd cách thực hiện nhiệm vụ.
Tìm đọc câu chuyện hoặc bài thơ nói về nhiệm vụ của HS ở trường, lớp, về việc học tập và tham gia các hoạt động của tổ, của lớp, của trường.
Nhiệm vụ sau khi đọc: Chia sẻ với bạn hoặc người thân về nội dung câu chuyện, bài thơ em đã đọc.
- Cá nhân (làm ngoài giờ học): Tìm sách đọc theo hướng dẫn của GV. (Có thể đọc bài gợi ý trong SHS). Nói với bạn hoặc người thân.
	

- Nghe, qs cách viết trên bảng.


- Viết bảng con, vở ô li.
- Viết chữ hoa ra nháp
- Hs viết


- Hs lắng nghe

- HS thi viết

- HS thực hiện theo nhóm

- Nhận xét




- Hs lắng nghe

- Hs đọc

- HS chia sẻ với bạn
- Hs thực hiện ngoài giờ học
- Nhận xét


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................______________________________________________________
TOÁN
Tiết 69: CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ
I. Yêu cầu cần đạt:
- HS nhận biết giá trị của mỗi chữ số trong một số có hai chữ số.
- HS biết xác định một số có hai chữ số gồm bao nhiêu chục , bao nhiêu đơn vị.
- HS yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học:
-  GV: Thẻ hình tam giác , thẻ hình vuông , tranh ( HĐ KĐ), tranh BT1, thẻ số BT3
-  HS:  Bộ đồ dùng học toán
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
+ Lần lượt Y/c lấy 4 hình tam giác, lấy 8 hình vuông ,lấy15 hình vuông, lấy 42 hình vuông. Y/C viết số dưới mỗi nhóm hình
- Các số 4, 8 là các số có 1 chữ số.Các số như 15, 42 là các số có hai chữ số.Bài học hôm nay chúng ta sẽ được biết rõ hơn về số có hai chữ số.
* Ghi đầu bài
2. Khám phá:
- Đính tranh mục khám phá trang 30
- Mỗi hộp là 10 bút, em kiểm tra xem bạn trai có lấy đủ 52 bút không; mỗi xấp là 10 tờ vậy bạn gái lấy có đủ 60 tờ không
- Yêu cầu HS nêu kết quả kiểm tra

- 52 chiếc bút gồm gồm mấy chục và mấy chiếc bút lẻ?60 tờ giấy gồm mấy chục và mấy tờ giấy lẻ?
- Viết số 52 ,60. Xem số 52, 60 là số có mấy chữ số
- Số 52 chữ số nào chỉ số chục? chữ số nào chỉ số đơn vị?Tương tự số 60
Chốt: Trong số 52:chữ số 2 chỉ 2 đơn vị; chữ số 5 chỉ 5 chục.
Trong số 60:chữ số 0 chỉ 0 đơn vị; chữ số 6 chỉ 6 chục.
3. Luyện tập:
Bài 1: 
- Gọi HS đọc đề bài
- Gọi HS đọc và xác định số chục và số đơn vị



- Gv nhận xét
Bài 2:
- Hãy điền số đơn vị, số chục

- Quan sát theo dõi HS thực hiện
- Nhận xét

4. Vận dụng, trải nghiệm:
Bài 3: Hãy quan sát các mảnh của thẻ số 
- Tổ chức thi đua ghép thẻ số phù hợp để tạo thành số có 2 chữ số
- Y/c đọc số






- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị bài: So sánh các số có hai chữ số
	
- Làm việc cả lớp
- Lấy số lượng hình tam giác , hình vuông theo yêu cầu GV
- Thực hiện viết số dưới mỗi nhóm hình đã lấy

 
- HS đọc lại đầu bài

- Quan sát tranh làm việc cá nhân
- Đếm kiểm tra số bút bạn trai lấy và đếm kiểm tra số tờ giấy bạn gái lấy.
- 3 HS đếm và nêu kết quả kiểm tra được.
- 3 HS nêu


- Viết số 52,60 vào bảng con. QS số TL:50, 60 là số có 2 chữ số
- CN:Nêu

- Nhắc lại





- Đọc Y/c bài tập 1
- Lần lượt 4 HS đọc các số trong  ô trống xác định số chục và số đơn vị số vừa đọc
- CN tự điền số chỉ chục, chỉ đơn vị vào ô trông 
- 2 HS lên bảng điền 

- Đọc Y/c BT2
- CN điền số đơn vị BT 3a, số chục 3b
- Thảo luận nhóm đôi kiểm tra số bạn điền



- HS đọc các số

- Quan sát BT 3, chú ý phần lồi lõm khi ghép vào cho khớp
- 3 HS thực hiện ghép
- Đọc lại các số vừa ghép 13, 80, 65, 72, 94




IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................._______________________________________________
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Tiết 69: SINH HOẠT LỚP
I. Yêu cầu cần đạt:
- HS thấy được ưu điểm, khuyết điểm trong tuần  23. Từ đó đề ra phương hướng phấn đấu và hoàn thành nhiệm vụ tuần 24.
- Rèn thói quen nền nếp theo quy định
- GD HS yêu trường, yêu lớp
* Hoạt động trải nghiệm: 
- HS có thêm những hiểu biết mới về ngôi trường của mình
II. Đồ dùng dạy học:
- Sổ sinh hoạt, sách vở môn học.
III. Các hoạt động dạy học :
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Sơ kết tuần 23:



- Sau khi HS báo cáo, GV sẽ tổng kết, khen thưởng những cá nhân, tổ tích cực
- Gv nêu một số hoạt động nổi bật, trọng tâm trong tuần tiếp theo tuần 24
2. Hoạt động trải nghiệm
a. GV yêu cầu Chia sẻ cảm xúc cá nhân sau tiết học trải nghiệm trước.
- GV hướng dẫn HS hoạt động.


b. Học cách tự bảo vệ mình
- Luyện hơi và học cách không e ngại khi cần kêu cứu.
- Dẫn dắt và tổ chức:
GV chia HS thành 2 đội, kẻ ranh giới. Các đội cử người sáng phía đội bên kia để bắt đối phương về bằng cách lấy tay chạm vào đối phương. Khi sang địa phận của đối phương phải kêu U….. và cố gắng không bị đối phương giữ lại, chạy nhanh về địa phận của mình mà không bị ngắt hơi. Trong khoảng thời gian  nhất định đội nào bắt được nhiều tù binh hơn là đội chiến thắng.
- Chạy đi và kêu cứu là việc cần làm khi gặp nguy hiểm. Cần rèn sức khỏe để chạy nhanh và kêu to.
*GV tóm tắt nội dung giờ học 
- Dặn hs về nhà cùng nhau thực hiện theo bài học.
	
- Lớp trưởng lên điều hành lớp
- Lớp trưởng tổng kết tình hình thi đua của 4 tổ



- HS chia sẻ với các bạn cùng bàn về những người thân nhất của mình được ghi tên các ngón tay hoặc giấy nháp
- HS nhắc lại quy tắc ứng xử với người lạ.


- HS tham gia chơi







- HS thảo luận và nhắc lại cách kêu cứu khi gặp tình huống nguy hiểm (SGK trang 60)


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
_____________________________________________________


















 

